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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm) 

Thí sinh trà lời từ câu 1 đến câu 12. 

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm. 
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Phần II. Câu trắc nghiệm dạng đúng/sai: (2 điểm) 

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu chọn đúng hoặc sai.  

Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 

Đề gốc số 1     Đề gốc số 2 

           

 

 

 

 

Phần III. Câu trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: (2 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.    

Đề gốc số 1              Đề gốc số 2 

                                  

 

 

 

 

B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Đề gốc số 1 

Câu 1 : 1 điểm 

 Đề xuất một số biện pháp bảo vệ hệ thần kinh. 

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. 

- Ngủ đủ giấc. 

- Bảo vệ vùng đầu. 

- Không lạm dụng rượu bia. 

…. 

(HS nêu được 4 ý đúng bất kì thì cho điểm tối đa, mỗi ý 0,25 điểm) 

Câu 2: 1 điểm. 

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

 Tập tính bẩm sinh Tập tính học được 

Khái niệm Là tập tính sinh ra đã có, 

di truyền từ bố mẹ, đặc 

trưng cho loài. 

 

Là tập tính được hình 

thành trong đời sống cá 

thể, thông qua học tập và 
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(0,25 điểm) 

 

rút kinh nghiệm, không 

di truyền được 

(0,25 điểm) 

 

Tính chất Thường bền vững và rất 

khó thay đổi. 

(0,25 điểm) 

 

Không bền và dễ thay 

đổi. 

(0,25 điểm) 

 

Câu 3: 1 điểm 

Muốn trái cây (như chuối, xoài) chín nhanh người ta thường xếp quả xanh cùng với những quả đã 

chín vì: 

- Những quả đã chín sinh ra ethylene. (0,5 điểm) 

- Ethylene có tác dụng kích thích sự chín của quả. (0,25 điểm) 

- Vì vậy khi xếp quả xanh với những quả đã chín sẽ làm cho quả xanh nhanh chín. (0,25 điểm) 

Đề gốc số 2 

Câu 1: 1 điểm 

 Đề xuất một số biện pháp bảo vệ hệ thần kinh. 

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. 

- Ngủ đủ giấc. 

- Bảo vệ vùng đầu. 

- Không lạm dụng rượu bia. 

…. 

(HS nêu được 4 ý đúng bất kì thì cho điểm tối đa, mỗi ý 0,25 điểm) 

Câu 2: 1 điểm. 

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 

 Tập tính bẩm sinh Tập tính học được 

Khái niệm Là tập tính sinh ra đã có, 

di truyền từ bố mẹ, đặc 

trưng cho loài. 

 

 

(0,25 điểm) 

 

Là tập tính được hình 

thành trong đời sống cá 

thể, thông qua học tập và 

rút kinh nghiệm, không 

di truyền được . 

(0,25 điểm) 

 

Tính chất Thường bền vững và rất 

khó thay đổi. 

(0,25 điểm) 

 

Không bền và dễ thay 

đổi. 

(0,25 điểm) 

 

 

Câu 3: Các hộ trồng thanh long ở Bình Thuận thường thắp đèn vào ban đêm trong một khoảng 

thời gian nhất định vì:  

- Thanh long thuộc nhóm thực vật ngày dài. (0,5 điểm) 

- Thắp đèn vào ban đêm nhằm tạo điều kiện ngày dài (0,25 điểm) để kích thích sự ra hoa của cây 

(0,25 điểm) 


